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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11410502051 Lưu Hoàng Anh 01/05/1998 Hưng Yên Nam 3.45 137  0 G

11410501992 Nguyễn Minh Cảnh 20/01/1998 Quảng Ngãi Nam 3.06 137  0 K

11410502403 Đỗ Đức Công 28/10/1998 Bắc Ninh Nam 2.93 137  0 K

11410502434 Lê Văn Cường 19/06/1998 Thái Bình Nam 2.7 137  0 K

11410501835 Nguyễn Thành Đạt 20/08/1998 Phú Thọ Nam 3.01 137  0 K

11410502186 Hoàng Thị Thùy Dung 14/10/1998 Bắc Giang Nữ 2.9 137  0 K

11410502107 Dương Minh Hiếu 22/02/1998 Gia Lai Nam 3.14 137  0 K

11410501808 Tô Trung Hiếu 26/10/1998 TP Hà Nội Nam 2.85 137  0 K

11410502419 Vũ Minh Hiếu 20/11/1998 Hải Dương Nam 2.28 137  2 TB

114105022210 Đào Văn Hoàng 01/07/1998 Bắc Ninh Nam 2.53 137  0 K

114105019311 Nguyễn Tài Hoàng 08/01/1998 Bắc Ninh Nam 2.96 137  1 K

114105020712 Nguyễn Mạnh Khiêm 26/02/1998 Hải Dương Nam 3.24 137  0 G

114105021313 Vũ Thị Linh 05/07/1998 Ninh Bình Nữ 3.19 137  0 K

114105020014 Nguyễn Thị Ngân 19/01/1998 Bắc Giang Nữ 2.61 137  0 K

114105022915 Nguyễn Hồng Quân 20/12/1998 TP Hà Nội Nam 2.82 137  0 K

114105019116 Trần Thị Thiết 06/01/1998 Thái Bình Nữ 3.2 137  0 G

114105019017 Nguyễn Văn Thịnh 27/06/1998 TP Hà Nội Nam 3.06 137  0 K

114105018518 Nguyễn Hữu Tiến 04/10/1997 Bắc Giang Nam 2.8 137  0 K

114105017819 Khúc Tuấn Vũ 01/02/1998 Hưng Yên Nam 2.7 137  0 K

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  3  15  1  19
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